
TT Tên cơ quan, đơn vị, địa phƣơng

Số lƣợng cán 

bộ,

 công chức, 

viên chức, NLĐ 

(ngƣời)

Kinh phí 

đóng 

góp/ngƣời/năm

(=1/2*1.800.000/

22=40.909 

đồng)

Ghi chú

I Trƣờng Mầm non, Mẫu giáo 522 21,354,498        

1 Trường Mầm non 18/3 24 981,816             

2 Trường Mầm non 24/3 43 1,759,087          

3 Trường Mầm non Bình An 13 531,817             

4 Trường Mầm non Bình Châu 28 1,145,452          

5 Trường Mầm non Bình Chương 20 818,180             

6 Trường Mầm non  Bình Đông 24 981,816             

7 Trường Mầm non Bình Dương 20 818,180             

8 Trường Mầm non Bình Hải 26 1,063,634          

9 Trường Mầm non Bình Hiệp 23 940,907             

10 Trường Mầm non Bình Hòa 22 899,998             

11 Trường Mầm non Bình Khương 14 572,726             

12 Trường Mầm non  Bình Long 13 531,817             

13 Trường Mầm non Sao Mai 31 1,268,179          

14 Trường Mầm non Bình Minh 19 777,271             

15 Trường Mầm non Bình Mỹ 23 940,907             

16 Trường Mầm non  Bình Nguyên 21 859,089             

17 Trường Mầm non  Bình Phước 23 940,907             

18 Trường Mầm non Bình Tân Phú 26 1,063,634          

19 Trường Mầm non Bình Thanh 22 899,998             

20 Trường Mầm non Bình Thạnh 33 1,349,997          

21 Trường Mầm non Bình Trị 29 1,186,361          

22 Trường Mầm non Bình Trung 25 1,022,725          

II Trƣờng Tiểu học 699 28,595,391        

1 Trường Tiểu học Bình Đông 45 1,840,905          

2 Trường Tiểu học Bình Chánh 51 2,086,359          
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3 Trường Tiểu học số 1 TT Châu Ổ 34 1,390,906          

4 Trường Tiểu học số 2 TT Châu Ổ 40 1,636,360          

5 Trường Tiểu học Bình Hiệp 31 1,268,179          

6 Trường Tiểu học số 1 Bình Thạnh 31 1,268,179          

7 Trường Tiểu học số 2 Bình Thạnh 36 1,472,724          

8 Trường Tiểu học Bình Thuận 32 1,309,088          

9 Trường Tiểu học Bình Trị 36 1,472,724          

39 Trường Tiểu học Bình Trung 39 1,595,451          

11 Trường Tiểu học số 1 Bình Châu 31 1,268,179          

12 Trường Tiểu học số 2 Bình Châu 30 1,227,270          

13 Trường Tiểu học số 1 Bình Hải 28 1,145,452          

14 Trường Tiểu học số 2 Bình Hải 32 1,309,088          

15 Trường Tiểu học Bình Long 32 1,309,088          

16 Trường Tiểu học Bình Dương 28 1,145,452          

17 Trường Tiểu học Bình Thanh 27 1,104,543          

18 Trường Tiểu học Bình Mỹ 29 1,186,361          

19 Trường Tiểu học số 1 Bình Minh 20 818,180             

20 Trường Tiểu học số 2 Bình Minh 19 777,271             

21 Trường Tiểu học số 1 Bình Nguyên 24 981,816             

22 Trường Tiểu học số 2 Bình Nguyên 24 981,816             

III Trƣờng liên cấp Tiểu học và THCS 275 11,249,975        

1 Trường Tiểu học và THCS xã Bình Chương 45 1,840,905          

2 Trường Tiểu học và THCS xã Bình Khương 41 1,677,269          

3 Trường Tiểu học và THCS xã Bình An 43 1,759,087          

4 Trường Tiểu học và THCS xã Bình Phước 43 1,759,087          

5 Trường Tiểu học và THCS xã Bình Hòa 50 2,045,450          

6 Trường Tiểu học và THCS xã Bình Tân Phú 53 2,168,177          

IV Trƣờng Trung học cơ sở 576 23,563,584        

1 Trường THCS Bình Chánh 46 1,881,814          

2 Trường THCS Bình Thạnh 46 1,881,814          

3 Trường THCS Bình Hải 39 1,595,451          

4 Trường THCS Bình Châu 44 1,799,996          

5 Trường THCS Bình Long 28 1,145,452          

6 Trường THCS Bình Hiệp 26 1,063,634          

7 Trường THCS Bình Mỹ 29 1,186,361          

8 Trường THCS Thị trấn Châu Ổ 37 1,513,633          

9 Trường THCS Bình Dương 29 1,186,361          

10 Trường THCS Bình Trung 36 1,472,724          

11 Trường THCS Bình Minh 31 1,268,179          

12 Trường THCS Bình Nguyên 32 1,309,088          



13 Trường THCS Bình Đông 35 1,431,815          

14 Trường THCS Bình Thuận 31 1,268,179          

15 Trường THCS Bình Trị 32 1,309,088          

16 Trường THCS Bình Thanh 25 1,022,725          

17 Trường THCS Nguyễn Tự Tân 30 1,227,270          

V Trƣờng Phổ thông trung học 370 15,136,330        

1 Trường PTTH Bình Sơn 95 3,886,355          

2 Trường PTTH Lê Quý Đôn 87 3,559,083          

3 Trường PTTH Vạn Tường 93 3,804,537          

4 Trường PTTH Trần Kỳ Phong 95 3,886,355          

2,442                99,899,778        Tổng: 71 trƣờng
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